
1 

Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của chảy máu não do dị dạng động 
tĩnh mạch não trên cắt lớp vi tính đa dãy tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt 
Tiệp/Phan Xuân Cường 

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy 
trong chẩn đoán tắc ruột tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, 
năm 2020-2022/Hoàng Đức Hạ 

Thực trạng tổn thương da của cán bộ sinh viên trường Đại học Y 
Dược Hải Phòng khi sử dụng đồ bảo hộ chống dịch COVID 19 tại 
một số tỉnh phía Bắc 1/2021- 4/2022/Nguyễn Thị Liên 

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị mày đay 
cấp ở bệnh nhân đến khám tại Khoa Da liễu Bệnh viện Đại học Y 
Hải Phòng/Hoàng Thị Làn 

Đặc điểm lâm sàng, kiến thức, thái độ, thực hành của sinh viên Y5 
với bệnh viêm da tiếp xúc kích ứng mạn tính bàn tay năm 2022/Đào 
Minh Châu 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thể chai và đồi thị trên hình ảnh MRI 
của bệnh nhân nghiện rượu/Lê Phi Đại 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và nhận xét kết 
quả 
điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đại 
học Y Hải Phòng/Trần Thị Xen Nghiên cứu đặc điểm hình thái vùng vỏ não thùy trán, thùy đỉnh, 
thùy chẩm và thùy thái dương của người trưởng thành bình thường 
bằng MRI 3.0 Tesla/Phạm Thành Nguyên 

Nghiên cứu đặc điểm  hình ảnh siêu âm và chụp cắt lớp vi tính trên 
bệnh nhân viêm tụy cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp/ Lê Thị 
Yến 

Thực trạng sở thích và hiệu quả ứng dụng bài tập sức mạnh nâng 
cao thể lực cho nữ sinh viên học môn Bóng rổ Trường ĐH Y Dược 
Hải Phòng năm 2023/Hoàng Thị Bích Thủy 

Nghiên cứu ứng dụng bài tập nhằm phát triển khả năng phối hợp 
vận 
động cho sinh viên học Bóng chuyền K43 trường Đại học Y Dược 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Hải Phòng./Nguyễn Thị Phương Thảo 

Thực trạng hài lòng và một số yếu tố liên quan về học phần bóng 
chuyền của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y Dược Hải 
Phòng năm học 2021 – 2022/Nhữ Văn Thuấn 

Nghiên cứu chiết xuất và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của 
tinh dầu lá trầu (Piper Betel L.) tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng/Bùi 
Ngọc Tân 

Xây dựng quy trình phân tích một số hoạt chất diệt chuột Wafarin, 
Brodifacoum, Bromadiolon trong mẫu máu bằng sắc ký lỏng ghép 
nối hai lần khối phổ/Nguyễn Thị Cúc 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python phát triển mô hình sàng lọc các 
hoạt chất có nguồn gốc từ thực phẩm có tiềm năng kích hoạt con 
đường tín hiệu đào thải độc tính kim loại nặng 
NRF2/KEAP1/ARE./Ngô Thanh Hường 

Thực trạng và hiệu quả xử lý các hóa chất hữu cơ độc hại trong nước 
thải bằng phương pháp oxy hóa nâng cao tại phòng thí nghiệm Hóa 
học – ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Văn Dưỡng 

Giá trị chẩn đoán vàng da bằng phương pháp đo Bilirubin qua da và 
Bilirubin huyết thanh ở trẻ sơ sinh/Bùi Thị Hương Giang 

Nồng độ Calci, Phospho, PTH huyết tương ở bệnh nhân suy thận 
mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp./Dương Thị 
Minh Thoa 

Đánh giá kết quả đào tạo liên tục kỹ năng dạy học của giảng viên 
theo chương trình đổi mới giáo dục y khoa dựa trên năng lực của 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, năm 2021-2022/Nguyễn Thị 
Phương Mai 

Mô tả các đột biến gen GAA gây bệnh Pompe ở Việt Nam/Nguyễn 
Thị Phương Thảo 

Nghiên cứu đặc điểm các loài nấm gây bệnh da ở bệnh nhân đến 
khám tại phòng khám nấm Bệnh viện Da liễu Thái Bình/Võ Thị 
Thanh Hiền 

Kiến thức thực hành và  một số yếu tố liên quan về phòng ngừa tình 
trạng nhiễm giun kim của người chăm sóc trẻ tại hai trường mầm 
non Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Thị Huyền Sương 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

đất ở người dân xã Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng, năm 2022/Đinh 
Thị Thanh Mai 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực trạng kháng 
thuốc chống lao hàng một ở bệnh nhân lao phổi có HIV/AIDS tại 
Bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 2018-2021/Nguyễn Thị Trang 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi do lao ở 
bệnh nhân lạm dụng rượu tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng 2017- 
2021/Nguyễn Huy Điện 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học học phần 
lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Nga 

Đánh giá hiệu quả của phương pháp dạy học “giờ học đảo ngược” 
trong học phần tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng/Nguyễn Ngọc Mạnh 

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên năm 
thứ 3 tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022/Đinh Thị Mai 
Hương 

Đánh giá tình trạng viêm loét giác mạc và kết quả điều trị tại Khoa 
Mắt Bệnh viện Việt Tiệp từ tháng 4/2022- 10/2022/Nguyễn Thị Thu 
Trang 

Một số yếu tố liên quan đến những biến đổi đầu thị thần kinh ở bệnh 
nhân glôcôm góc mở nguyên phát có cận thị nặng/Bùi Thị Dịu 

Khảo sát hình thái và chức năng động mạch cảnh đoạn ngoài sọ 
bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh viện Đa 
khoa quốc tế Hải Phòng năm 2022/Phạm Thị Thu Thủy 

Sự phát triển thai kỳ của thai phụ tiêm vaccine Covid - 19/Đỗ Đình 
Tiệp 

Khảo sát hình ảnh nhân tuyến giáp trên siêu âm đối chiếu với hình 
thái tế bào học tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Khổng 
Thị Vân Anh 

Đánh giá hiệu quả sử dụng huyết tương trong kỹ thuật cell block 
dịch 
màng phổi trong chẩn đoán ung thư phổi di căn /Trần Thị Phương Đánh giá kết quả điều trị xẹp thân đốt sống đoạn lưng, thắt lưng trên 
bệnh nhân loãng xương bằng bơm cement sinh học tại Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp/Nguyễn Ngọc Hùng 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Mô tả đặc điểm lâm sàng , hình thái tổn thương và kết quả điều trị 
vết thương động mạch vùng cẳng tay tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt 
Tiệp Hải Phòng/Hoàng Anh Công 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh tăng sinh 
lành tính tuyến tiền liệt bằng cắt đốt nội soi Bipolar qua đường niệu 
đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022/Phạm Quốc Hiệu 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng động kinh cơn lớn ở trẻ em tại 
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2021 - 2022/Trần Đức Tâm 

Đặc điểm suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi mắc viêm phổi tại Bệnh 
viện Trẻ em Hải Phòng 2021-2022/Nguyễn Thành Trung 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đóng ống động 
mạch ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 
2021 - 2022/Trần Thị Hải Yến 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, một số yếu tố liên quan và kết quả 
điều trị bệnh tay chân miệng/Chu Thị Hà 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng của Viêm loét dạ dày 
tá tràng có nhiễm H.Pylori ở trẻ em/Hà Thị Thu Huyền 

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và kết quả điều trị co giật do sốt đơn 
thuần tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021 - 2022/Nguyễn 
Mai 
Phương Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng não nhiễm khuẩn 
trẻ dưới 3 tháng tuổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020- 
2021/Trần Huy Duy 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm 
khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 
2019 
- 2021/Đinh Văn Thức Áp dụng mindmap trong giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Y đa 
khoa - Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022./Nguyễn Ngọc Toàn 

Nhận xét đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 
điều trị ở bệnh nhân Hen phế quản nhập viện tại khoa Nội 2 Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2022/Lê Thị Quyên 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả 
điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu tại khoa nội 3 Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng/Nguyễn Ngọc Ánh 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Khảo sát mức lọc cầu thận bằng cystatin C huyết tương ở người 
bệnh mắc beta thalassemia ở khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Tiệp/Đỗ Thị Thanh Loan 

Đặc điểm rối loạn nhịp tim và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân 
suy tim mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022/Đoàn 
Đức Mạnh 

Thực trạng nhiễm trùng ở bệnh nhân Leucemie cấp điều trị tại khoa 
Huyết học lâm sàng Bệnh viện Việt Tiệp năm 2021- 2022/Đoàn Thị 
Út 

Đặc điểm vị khuẩn gây tổn thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo 
đường năm 2019-2021 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp/Phạm Thị 
Thu Hương 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân của hạ đường 
huyết ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Khoa Thận – Nội Tiết - 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng 2020 - 2021/Kê Thị Lan 
Anh 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng rối loạn 
giấc ngủ 
và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy tim mạn tính tại Bệnh 
viện Hữu nghị 
Việt Tiệp/Vũ Mạnh Tân 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh siêu âm 
trong thoái hóa khớp gối nguyên phát tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt 
Tiệp Hải Phòng năm 2021-2022/Trịnh Hồng Nhung 

Nghiên cứu đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện 
Hữu Nghị Việt Tiệp năm 2022/Vũ Thị Thu Trang 

Sự ảnh hưởng của hemtocrit, tuổi và giới đến kết quả điều trị phục 
hồi chức năng của bệnh nhân nội trú sau thay khớp háng nhân tạo 
tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2022/Bùi Thị Bích 
Ngọc 

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng khớp gối bằng phương pháp 
tập vận động thụ động liên tục bằng tay ở bệnh nhân thay khớp gối 
nhân tạo toàn phần do thoái hoá/Nguyễn Thị Thanh Nga 

Thực trạng hội chứng chuyển hoá ở người lao động có gan nhiễm 
mỡ công ty xi măng chifon Hải Phòng/Trần Thị Quỳnh Trang 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Phản hồi của sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng 
về dạy-học trực tuyến trong điều kiện dịch Covid-19/Đào Thu Hồng Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm tuỵ cấp tại Bệnh 
viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Phạm Thị Nguyên 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, thính lực, và kết quả điều trị điếc đột 
ngột với mức suy giảm thính lực PTA > 40dB bằng tiêm 
Dexamethasone xuyên nhĩ/Nguyễn Quang Đạo 

Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, hình ảnh nội soi và kết quả chụp 
cắt lớp vi tính của bệnh nhân viêm xoang mạn tính có polyp mũi tại 
Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng từ 
tháng 4/2021 – 5/2022/Phạm Thanh Hải 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng của 
chảy máu não không do chấn thương điều trị tại Khoa Thần kinh – 
Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng/Ngô Văn Dũng 

Nghiên cứu các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu của bệnh nhân loạn 
thần do sử dụng methamphetamine điều trị tại Bệnh viện Tâm thần 
Hải Phòng năm 2022/Lê Sao Mai 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị trầm cảm trên 
bệnh nhân sử dụng các chất kích thích dạng amphetamine điều trị 
tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2022/Lương Thị Mai Loan 

Đánh giá thực trạng rối loạn lo âu, trầm cảm, stress ở nhân viên y tế 
trường Đại học Y Dược Hải Phòng khi tham gia chống dịch Covid- 
19 tại Hải Phòng năm 2022/Phạm Văn Mạnh 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến trầm 
cảm ở phụ nữ vô sinh điều trị tại Bệnh viện Quốc tế sản nhi Hải 
Phòng năm 2022/Đoàn Thị Như Yến 

Kết cục thai kỳ của thai phụ có thai dị tật tim bẩm sinh tại Bệnh viện 
Phụ sản Hải Phòng/Nguyễn Thanh Huyền 

Một số yếu tố liên quan đến thai to tại bệnh viện Phụ sản Hải 
Phòng/Nguyễn Thị Mai Phương 

Thực trạng thiếu máu sau đẻ tại khoa Sản I - Bệnh viện Phụ sản Hải 
Phòng trong 6 tháng đầu năm 2022/Nguyễn Thị Thủy 

Điều trị hội chứng quá kích buồng trứng nặng ở bệnh nhân thụ tinh 
ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng/Phạm Thanh Nhàn 

B3 

C15 

C25 

C25 

C18 

C18 

C18 

C18 

C20 

C20 

C20 

 

C20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

NCKH22082 

NCKH22083 

NCKH22084 

NCKH22085 

NCKH22086 

NCKH22087 

NCKH22088 

NCKH22089 

NCKH22090 

NCKH22091 

NCKH22093 

NCKH22094 

NCKH22095 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STT 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Phòng tra cứu 



7 

Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ sinh con to tại Bệnh viện Phụ sản 
Hải Phòng/Nguyễn Thị Hoàng Trang 

Kết cục thai kỳ của những trường hợp thiểu ối ở tuổi thai từ 16 tuần 
tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng/Phạm Thị Diễm 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai phụ có thai 
trên 13 tuần sau tiên vacxine pfize tại Bệnh viện Đại Học Y Hải 
Phòng Năm 2021/Bùi Văn Hiếu 

Tỉ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu đến khám và 
sàng lọc tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng sáu 
tháng đầu năm 2021/Lê Anh Nam 

Xác định tỷ lệ thai phụ có đột biến gen bê ta thalasemia đến khám 
tại Hải Phòng bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS next 
general sequencing)/Lê Thị Thu Huyền 

Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới phát hiện thai hội 
chứng Digeorge trong nhóm thai phụ mang thai nguy cơ cao rối loạn 
nhiễm sắc thể/Nguyễn Thị Hải 

Nhân một trường hợp bệnh nhân có vi mất đoạn NST số 5/Nguyễn 
Thị Tươi 

Nghiên cứu sự biến động của huyết áp được đo bằng máy holter 
huyết áp trên bệnh nhân Tăng huyết áp điều trị tại Khoa Hô hấp - 
Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2021-2022/Phạm 
Thị Khuyên 

Mô hình gây tăng lipid máu trên chuột thực nghiệm bằng 
P407/Nguyễn Thị Kim Hương 

Thực trạng điều trị kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo 
đường typ 2 có suy thận tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 
2022/Phạm Huy Quyến 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ngoại trú loét 
dạ dày-tá tràng (peptic ulcer) HP (+) tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện 
Đại Học Y Hải Phòng/Vũ Thị Hồng 

Một số rối loạn tâm thần trên đối tượng có tiền sử nhiễm/mắc Sars- 
Cov2/Covid-19 mức độ nhẹ và vừa tại Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng 2022/Nguyễn Thị Hồng Liên 

Chắt lọc mô hình với Học sâu suốt đời Nhận dạng thực thể định 
danh y sinh tiếng Việt/Nguyễn Thị Chăm 

C20 

C20 

C20 

C20 

B9 

B9 

B9 

C13 

B7 

C17 

C15 

C18 

D2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

NCKH22099 

NCKH22100 

NCKH22101 

NCKH22102 

NCKH22103 

NCKH22104 

NCKH22105 

NCKH22107 

NCKH22108 

NCKH22109 

NCKH22110 

NCKH22111 

NCKH22113 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STT 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

Phòng tra cứu 



8 

Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Thực trạng dạy và học trực tuyến của sinh viên K40 trong năm học 
2020-2021 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng/Vũ Ngọc Thanh 

Khảo sát và đánh giá mức độ  hài lòng về môi trường học tập của 
sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng/Trịnh Anh Tuấn 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dụng mạng xã hội ảnh 
hưởng tới việc học tập của  sinh viên y đa khoa Trường Đại học Y 
Dược Hải Phòng năm 2022/Trần Thanh Vân 

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 
tại khoa Hồi sức Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 
2019/Trần Thị Liên 

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết do 
Klebsiella 
Pneumoniae tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2020 – 
2021/Hoàng Thị Thía 

Ứng dụng phương pháp Six sigma trong kiểm soát chất lượng xét 
nghiệm hoá sinh  tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng./Hoàng Thị 
Hải 
Yến Thực trạng nhiễm  Streptococci Group B trên thai phụ 3 tháng cuối 
tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 2020-2021/Phạm Thị 
Tâm 

Đặc điểm và mức độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gây 
nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An 
năm 2021-2022/Trịnh Thị Hằng 

Đặc điểm căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết và tính 
kháng kháng sinh của chúng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải 
Phòng từ năm 2016 đến năm 2020/Vũ Thị Nữ 

Báo cáo ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp điều trị tại Bệnh viện đại học 
Y và Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2018/Trịnh Thị Lý 

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến 
nhiễm Sars-CoV2 của cán bộ - sinh viên trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng năm 2022/Nguyễn Thị Thúy Hiếu 

Thực trạng và một số yếu tố đến thừa cân, béo phì ở sinh viên năm 
nhất Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2021-2022/Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chung và các yếu tố 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

liên quan giữa phương pháp điều trị dùng hay không dùng kháng 
virut của bệnh nhân Covid 19 tại Khoa điều trị covid Bệnh viện Đại 
học Y Hải Phòng năm 2022/Bùi Hồng Nhung 

Khảo sát sự hài lòng của người dân sau khi tiêm phòng Covid 19 tại 
Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng/Vũ Thị Cẩm Doanh 

Thực trạng thực hành sử dụng thuốc dạng hít của người bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, 
năm 2022/Lương Thị Thu Giang 

Kết quả can thiệp kiến thức, thực hành dự phòng và xử trí co giật do 
sốt cho các bà mẹ có con đang điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng năm 2022/Lê Thị Thu Hằng 

Thực hành về thay băng, rửa vết thương tại Bệnh viện của sinh viên 
điều dưỡng chính quy trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 
2022/Đỗ Thị Tuyết Mai 

Thực trạng tự quản lý của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị 
ngoại trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn và một số yếu tố liên quan./Đỗ 
Thị Thu Huyền 

Thực trạng và các yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về 
phòng bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ khám phụ khoa tại Bệnh 
viện Phụ sản Hải Phòng năm 2022/Hoàng Thị Oanh 

Thực trạng hành vi tự chăm sóc và các yếu tố ảnh hưởng đến hành 
vi tự chăm sóc ở người cao tuổi mắc bệnh suy tim tại Bệnh viện đa 
khoa Việt Tiệp 2022/Phạm Thị Thu Hương 

Thực trạng kiến thức về dự phòng và xử trí tai nạn do vật sắc nhọn 
của Điều dưỡng viên bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 
2022/Nguyễn Thanh Xuân 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở các bà mẹ có 
con đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải 
Phòng năm 2022/Cao Thị Vân Anh 

Thực trạng táo bón thai kỳ và ảnh hưởng của táo bón tới chất lượng 
cuộc sống của thai phụ/Đỗ Thị Lan Anh 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành  chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp của sinh viên điều dưỡng hệ vừa làm vừa học trường Đại học 
Y Dược Hải Phòng  năm học 2021 – 2022./Nguyễn Thị Anh Thư 

Thực trạng kiệt sức và một số yếu tố liên quan đến tình trạng kiệt 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

sức của Điều dưỡng tham gia phòng chống dịch covid 19 tại Hải 
Phòng năm 2022/Nguyễn Thị Thu Hương 

Thực trạng kiến thức về quản lý đau cho người bệnh của sinh viên 
điều dưỡng chính quy trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 
2022/Phạm Thị Tuyết 

Thực trạng kiến thức về chăm sóc sau sinh ở sản phụ và một số yếu 
tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Thị 
Hòa 

Thực trạng hài lòng về công việc của điều dưỡng và một số yếu tố 
liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Bùi Thị 
Thanh Mai 

Thực trạng ảnh hưởng của dịch Covid 19 tới đời sống của sinh viên 
điều dưỡng chính quy tại trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 
2022/Hoàng Tuấn Anh 

Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng bệnh covid-19 của bà mẹ 
có con dưới 5 tuổi tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, 
năm 2022/Phạm Thị Thư 

Thực trạng kiến thức, thái độ về phòng ngừa chuẩn trong môi trường 
Bệnh viện của sinh viên Điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng năm 2022/Trần Thùy Dương 

Tổng hợp chất lỏng từ trên cơ sở hạt nano Gd2O3 được bọc bởi các 
polyme tương thích sinh họcPMAO nhằm hướng tới áp dụng trong 
chụp MRI và CT/Nguyễn Thị Thùy Khuê 

Xây dựng bộ công cụ nhận thức dược liệu online cho sinh viên 
ngành dược/Đinh Thị Quyên 

Thực trạng sử dụng Linezolid ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh 
viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Văn Hải 

Thực trạng sử dụng colistin tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 
Kiến An, Hải Phòng năm 2021/Lê Thị Thùy Linh 

Thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng tại 
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2021/Nguyễn Minh Thảo 

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế viên nén Natri diclofenac 
bao tan trong ruột trên máy 
bao phim Caleva/Nguyễn Thanh Tâm 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực 
hành lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên Hải Phòng năm 
2021/Nguyễn Thị Hạnh 

Nghiên cứu hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của 
các phân đoạn chiết Đinh lăng trổ (Polycias Guilfoylei)/Bùi Hải Ninh 

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học một số chủng vi nấm phân lập 
từ khu vực biển Bái Tử Long, Quảng Ninh/Cao Đức Tuấn 

Nghiên cứu bào chế vi nang quercetin bằng phương pháp tách pha 
động tụ/Vũ Thị Quỳnh 

Định lượng đồng thời Desloratadin và chất bảo quản Natri Benzoat 
trong siro ho bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/Vũ Thùy Dung 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về hoạt động cấp phát thuốc 
ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Trương Đình 
Phong 

Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng  kháng khuẩn và hoạt 
tính 
chống oxy hóa của cây trang (Kandelia obovata) tại Hải 
Phòng/Phạm Thị Phương Thảo Tổng quan nghiên cứu dược lý di truyền, dược động học trên quần 
thể người Việt từ năm 2000 đến năm 2022/Nguyễn Thị Thu Phương 

Sự tuân thủ các quy định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của các 
quầy thuốc tại Hải Phòng năm 2021/Đỗ Thị Bích Diệp 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng 
chống viêm in vitro của dược liệu chua lè/Phạm Thị Anh 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật của loài Trà hoa vàng thu hái tại Quế 
Phong, Nghệ An/Nguyễn Thị Dung 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học cảu cây Rau 
càng cua thu hái tại Hải Phòng/Ngô Thị Quỳnh Mai 

Xác định đột biến trên một số exon của gen SCN5A ở bệnh nhân 
mắc hội chứng Brugada/Nguyễn Văn Thảnh 

Nghiên cứu giá trị xét nghiệm LH, FSH ở  trẻ gái dậy thì sớm đến 
khám tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (6-12/2021)/Phạm Thị Thu 
Trang 

Nồng độ một số hormon sinh sản ở phụ nữ vô sinh tại Bệnh viện 
Phụ sản Hải Phòng năm 2022/Đặng Thị Hồng 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

So sánh hiệu suất và chất lượng của hệ thống túi đỉnh - đáy và đỉnh 
- đỉnh tại trung tâm Huyết học truyền máu Hải Phòng/Mạc Thị Tịnh 

Nhận xét kết quả điều trị nội nha không phẫu thuật răng viêm quanh 
cuống mạn tính có sử dụng Mineral Trioxide Aggregate trong trám 
bít ống tủy/Trần Thị An Huy 

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân u hỗn hợp 
tuyến nước bọt mang tai Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
2022/Phan Thị Thanh Giang 

Khảo sát thực trạng vết thương phần mềm hàm mặt tại Khoa Răng 
hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 2022/Nguyễn 
Minh Tuân 

Đánh giá kết quả điều trị gãy góc hàm xương hàm dưới bằng đường 
trong miệng sử dụng trocar tại Khoa răng hàm mặt Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Tiệp Hải Phòng 2021 – 2022/Lương Xuân Quỳnh 

Đặc điểm lâm sàng, x-quang viêm tủy răng hàm lớn không hồi phục 
của bệnh nhân tại Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng, 2022/Nguyễn Đức Tín 

Đặc điểm lâm sàng, Xquang và kết quả điều trị của Răng khôn hàm 
dưới mọc lệch ở những bệnh nhân được nhổ tại tại Khoa Răng hàm 
mặt - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Lê Thị Thùy Ly 

Đánh giá cấu trúc khớp khẩu cái trên phim CBCT ở bệnh nhân hẹp 
chiều ngang xương hàm trên sau khi nong nhanh có sự hỗ trợ của 
Minivis tại Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 
năm 
2021 - 2022/Phạm Thị Hồng Thùy Kết quả điều trị nội nha có sử dụng hệ thống lèn nhiệt Eq-v trong 
trám bít ống tủy năm 2022/Phạm Thanh Hải 

Hiệu quả trám bít ống tuỷ bằng phương pháp lèn ngang nguội giữa 
ống tuỷ được tạo hình bằng trâm tay truyền thống và ống tuỷ được 
tạo hình bằng trâm máy Protaper Universal/Nguyễn Thị Ninh 

Đặc điểm hội chứng chuyển hoá và một số yếu tố liên quan của ngư 
dân nuôi trồng thủy sản huyện đảo Cát Hải- Hải Phòng năm 
2022/Nguyễn Văn Tâm 

Nhận xét kết quả điều trị của phương pháp nhĩ châm kết hợp điện 
châm trên bệnh nhân đau thần kinh hông to do THCS năm 
2022/Đoàn Mỹ Hạnh 

C14 

C24 

C24 

C24 

C24 

C24 

C24 

C24 

C24 

C24 

B6 

C29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

NCKH22178 

NCKH22179 

NCKH22180 

NCKH22181 

NCKH22182 

NCKH22183 

NCKH22185 

NCKH22186 

NCKH22187 

NCKH22189 

NCKH22190 

NCKH22191 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

STT 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

Phòng tra cứu 



13 

Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động của châm cứu kết 
hợp phương pháp vận động Bobath trên bệnh nhân đột quỵ não sau 
giai đoạn cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuỷ Nguyên /Phạm Hải 
Dương 

Đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp bài tập gậy 
trong điều trị viêm quanh khớp vai/Khúc Thị Song Hương 

Khảo sát các thể lâm sàng y học cổ truyền của bệnh nhân Đái tháo 
đường typ 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải 
phòng/Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh đau thần kinh tọa 
điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng/Hoàng Thị Huyền 
Trang 

Thực trạng bệnh cơ xương khớp và kết quả điều trị bằng y học cổ 
truyền kết hợp y học hiện đại tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải 
Phòng năm 2022/ Nguyễn Thị Thuỳ Lê 

Khảo sát chứng đau và 1 số yếu tố liên quan trên bệnh nhân sau đột 
quỵ não tại khoa YHCT – PHCN - Bệnh viện Đa khoa huyện Thuỷ 
Nguyên năm 2022/ Phạm Hồng Ngọc 

Đánh giá hiệu quả bài thuốc ngâm trĩ trên bệnh nhân mổ cắt trĩ tại 
Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Thị Thu Hiền 

Thực trạng và kiến thức về sử dụng thuốc nam của người dân xã 
Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng năm 2022/Vũ Thị Ngoan 

Đánh giá kết quả điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng 
phương pháp Đổng Thị kỳ huyệt, điện châm kết hợp bài thuốc 
Quyên tý thang tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Phạm 
Tiến Dũng 

Nhận xét kết quả điều trị của phương pháp điện châm kết hợp với 
bài tập William trên bệnh nhân đau lưng do thoái hoá cột sống thắt 
lưng/Trần Thị Thu Hiên 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đau vùng cổ 
gáy bằng điện châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp Quyên tý gia Cát 
căn thang tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải phòng năm 
2022/Nguyễn Thị Thúy 

Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân xơ gan theo Y học cổ truyền tại 
Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng/Nguyễn Thị Thùy Dung 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Nghiên cứu tác dụng viên nang " Hạ mỡ NK" trên bệnh nhân rối loạn 
lipid máu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022/Vũ Thị Nhi 

Thực trạng bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan của học 
sinh trường trung học cơ sở Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương 
năm 2022/Hoàng Thị Thuận 

Thực trạng dấu hiệu trầm cảm và một số yếu tố liên quan của người 
đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng, năm 
2022/Nguyễn Thị Thu Thảo 

Thực trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của phụ nữ có thai đến 
khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 
2022/Cáp Minh Đức 

Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm 
đái tháo đường tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng năm 2022/Trần Thị Thúy Hà 

Thực trạng điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone 
liều cao và một số yếu tố liên quan tại Hải Phòng năm 2022/Hoàng 
Thị Giang 

Thực trạng kiểm soát huyết áp và một số yếu tố liên quan của bệnh 
nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Ninh 
Giang, Hải Dương năm 2022/Nguyễn Thị Thắm 

Đặc điểm dịch tễ lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến kiểm soát 
đường huyết bệnh nhân đái tháo đường type 2 được điều trị ngoại 
trú 
tại Trung tâm y tế Lê Chân, Hải Phòng từ tháng 01/07/2021 đến 
31/12/2021/Trần Thị Bích Hồi Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực 
hành về tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid 19 của người 
dân thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2022/Lê Trần Tuấn Anh 

Kết quả hoạt động chăm sóc lồng ghép viêm gan C cho người tiêm 
chích ma tuý dựa vào cộng đồng tại Hải Phòng năm 2021/Phạm 
Minh Khuê 

Kiến thức và hành vi dự phòng một số bệnh mạn tính không lây của 
người đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng, năm 
2022/Nguyễn Thị Thanh Bình 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến trầm cảm sau sinh ở phụ 
nữ tại Hải Phòng/Chu Khắc Tân 
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Nhan đề / Tác giả Phân loại Đơn giá SL Số ĐKCB Thành tiền 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bữa ăn sáng của sinh 
viên ngành Y học dự 
phòng trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022/Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

Thực trạng mắc tật khúc xạ và một số yếu tố liên quan của học sinh 
hai trường THCS huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2022/Phạm Văn 
Hán Thực trạng và các yếu tố liên quan đến nhu cầu CSGN của người 
bệnh HIV tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng/Phạm Thị Vân Anh 
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